
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CÔNG KHAI  DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LẤY MẪU GIÁM SÁT ATTP ĐỢT 1 NĂM 2022
 (Kèm theo Công văn số:    /CCQLCL-TTra, ngày   tháng   năm 2022 của Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản)

 Stt Tên cơ sở sản xuất kinh
doanh/Địa chỉ Loại mẫu Ngày lẫy

mẫu
Mã số nhận
diện mẫu Chỉ tiêu phân tích Kết quả

(µg/kg)

I Huyện Kon Plong

1
HKD. Đinh Thị Hồng Quỳnh –

Thôn Kon Chênh, xã Măng
cành

Thịt lợn 9-3-2022 KPL-TL1 Chloramphenicol Đạt

2 HKD.Võ Tấn Y– Thôn Kon
Chênh, xã Măng cành

Trái cây
(quýt) 9-3-2022 KPL-TC1 Permethrin Đạt

3 HKD. Nguyễn Thị Xanh- Thôn
1, Thị trấn Măng Đen

Đậu cô ve

9-3-2022

KPL -R1 Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate

Đạt

Cải bắp KPL -R2 Đạt
Cải ngọt KPL -R3 Đạt
Cà chua KPL -R4 Đạt

II Huyện Đăk Tô

1 HKD. Nguyễn Thị Bích Nga -
Khối 2, Thị trấn Đăk Tô Trái cây (cam) 10-3-2022 ĐT-TC1 Fenbuconazole Đạt
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2 HKD. Bùi Thị Mai - Khối 8,
Thị trấn Đăk Tô

Chả
10-3-2022

ĐT-CH1 Sodium Benzoat Không đạt

3 Thịt lợn ĐT-TL1 Chloramphenicol Đạt

4 Đại lý gạo Bình Hóa - Khối 4,
Thị trấn Đăk Tô Gạo 10-3-2022 ĐT-G1 Permethrin Đạt

5 HKD. Bùi Thị Mùi- Khối 6,
Thị trấn Đăk Tô

Thủy sản (cá
rô phi) 10-3-2022 ĐT-C1 Florfenicol Đạt

6 HKD. Phạm Thị Liễu - Khối 6,
Thị trấn Đăk Tô Thịt gà 10-3-2022 ĐT-TG1 Chloramphenicol Đạt

7 KHD.Lê Thị Bích - Khối 6, Thị
trấn Đăk Tô

Dưa leo

11-3-2022

ĐT-R1
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Khổ qua ĐT-R2
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Cà Chua ĐT-R3
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Cải thìa ĐT-R4
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt
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Cà rốt ĐT-R5
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Xà lách ĐT-R6
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

III Huyện Kon Rẫy

1 HKD. Lê Thị Chân – Thôn 9,
TT Đăk Rve Thịt lợn 15/3/2022 KR-TL1 Tetracyline Đạt

2 Nguyễn Thị Bê - Thôn 9, TT
Đăk Rve

Khổ qua

15/3/2022

KR-R1
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Xà lách KR-R2
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Cải ngọt KR-R3
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

Đậu ve KR-R4
Dư lượng thuốc bảo vệ thực
phẩm Nhóm Lân hữu cơ và

nhóm Carbamate
Đạt

3 HKD. Nguyễn Thị Mai – Thôn
9, xã Đăk Ruồng Thịt gà 15/3/2022 KR-TG1 Chloramphenicol Đạt

IV Huyện Đăk Hà

7 KHD.Lê Thị Bích - Khối 6, Thị
trấn Đăk Tô 11-3-2022
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1 HKD. Lưu Thị Hải – TDP 7,
Thị trấn Đăk Hà

Rau muống

16/3/2022

ĐH-R1 Dư lượng thuốc BVTV gốc
lân hữu cơ Đạt

Dưa leo ĐH-R2
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Khổ qua ĐH-R3
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Cải ngọt ĐH-R4
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Xà lách ĐH-R5
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

2 HKD. Đặng Văn Dậu - TDP
4B, TT Đăk Hà

Gạo Đồng
quê 16/3/2022 ĐH-G1 Permethrin Đạt

3 Công ty TNHH MTV Hải Lĩnh
– TDP 4B, TT Đăk Hà

coffee
hail'farm 17/3/2022 ĐH-CPB1 Cafein Đạt

4 HKD. Nguyễn Thị Thu Bình -
TDP 3, TT Đăk Hà Cá trê 17/3/2022 ĐH-C1 Sulfadimidin Đạt

5 HKD. Dương Thị Kim Liên -
TDP 10, TT Đăk Hà Cá Rô phi 17/3/2022 ĐH-C2 Sulfadiazin Đạt

6 HKD. Lê Văn Học- 60 Bùi Thị
Xuân, TT Đăk Hà Chả 17/3/2022 ĐH-CH1 Kali Sorbat Đạt

7 HKD. Lý Ngọc Văn- TDP 3B,
TT Đăk Hà Thịt gà 17/3/2022 ĐH-TG1 Clenbuterol Đạt
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8 HKD. Nguyễn Thị Ngọc Thúy
– Thôn 5, xã Hà Mòn Cam sành 17/3/2022 ĐH-TC1 Fenbuconazole Đạt

9 HKD. Nguyễn Thị Diệu Hoa-
Thôn 5, xã Hà Mòn Thịt lợn 17/3/2022 ĐH-TL1 Chloramphenicol Đạt

10 HKD. Trần Thị Hồng Vân-
TDP 4A, TT Đăk Hà Chả 18/3/2022 ĐH-CH2 Foocmon Đạt

11 HKD. Ngô Thị Kim Cúc - TDP
2, TT Đăk Hà

Cà chua

18/3/2022

ĐH-R6
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Cải đắng ĐH-R7
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Cải cúc ĐH-R8
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Bầu ĐH-R9
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

Bắp sú ĐH-R10
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate

Đạt

V Huyện Đăk Glei

1 HKD. Nguyễn Thị Hợp - Thôn
16-5, Thị trấn Đăk Glei Thịt lợn

22/3/2022 ĐL-TL1 Tetracyline
Đạt
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2 HKD. Y Bé - Thôn Đăk Dung,
Thị trấn Đăk Glei

Xà lách

22/3/2022

ĐL-R1
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Cải thảo ĐL-R2
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

3 HKD. Ngô Thị Vân - Thôn
14B, xã Đăk Pét Gạo

22/3/2022 ĐL-G1  Permethrin
Đạt

4 HKD. Nguyễn Thị Lệ Quỳnh -
Thôn 14 B, xã Đăk Pét

Trái cây (cam
sành)

23/3/2022 ĐL-TC1 Trichlorfon
Đạt

5 HKD. Võ Thị Lý - Thôn Đăk
Dung, Thị trấn Đăk Glei

Xúp lơ

23/3/2022

ĐL-R3
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Cà chua
ĐL-R4

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Cà rốt
ĐL-R5

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

VI Huyện Sa Thầy

1 HKD. Nguyễn Thị Dung -
Thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa

Xà lách

24/3/2022

ST-R1
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Cải cay
ST-R2

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cải ngọt
ST-R3

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Rau muống
ST-R4

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Cần tây
ST-R5

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

2 HKD.Nguyễn Thị Thọ - Thôn
1, TT Sa Thầy Thịt gà

25/3/2022 ST-TG1 Clenbuterol
Đạt

3 HKD. Nguyễn Thị My - Thôn
1, TT Sa Thầy Thịt lợn

25/3/2022 ST-TL1 Chloramphenicol
Đạt

4 HKD.Tô Thị Mỹ Hạnh - Thôn
2, TT Sa Thầy Chả

25/3/2022 ST-CH1 Hàn the
Đạt

5 HKD. Trần Thị Vân - Thôn
2,TT Sa Thầy Gạo tám thơm

25/3/2022 ST-G1 Permethrin
Đạt

VII Huyện Ngọc Hồi

1 HKD. Nguyễn Thị Thanh -
TDP 3, TT Plei Kần

Dưa leo

28/3/2022

NH-R1
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Đậu bắp
NH-R2

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

1 HKD. Nguyễn Thị Dung -
Thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa 24/3/2022
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Cà chua
NH-R3

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Đậu cô ve
NH-R4

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Khổ qua
NH-R5

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

2 HKD. Lê Thị Phương - 399
Trần Phú, TT Plei Kần Thịt lợn 28/3/2022 NH-TL1 Tetracyline

3 HKD.Vũ Thị Hoà- TDP 3, ,TT
Plei Kần

Rau muống

29/3/2022

NH-R6
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Xà lách
NH-R7

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Mồng tơi
NH-R8

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Cải cay
NH-R9

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

4 HKD. Võ Thị Phượng - 850
Hùng Vương, TT Plei Kần Cam sành 29/3/2022 NH-TC1 Trichlorfon Đạt

5 HKD. Trần Thị Lâm - TDP 3,
TT Plei Kần Thịt lợn 29/3/2022 NH-TL2 Chloramphenicol

Đạt

6 HKD. Huỳnh Thị Loan - 27 Tô
Vĩnh Diện, TT Plei Kần Thịt gà 30/3/2022 NH-TG1 Clenbuterol Đạt

1 HKD. Nguyễn Thị Thanh -
TDP 3, TT Plei Kần 28/3/2022
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7 HKD. Hoàng Thị Vóc - TDP 6,
TT TT Plei Kần Cá lóc 30/3/2022 NH-C1 Sulfadimidin Đạt

8 HKD. Bùi Thị Tâm - 45 Ngô
Gia Tự, TT Plei Kần Thịt gà 30/3/2022 NH-TG2 Chloramphenicol Đạt

9 HKD. Nguyễn Thị Hương -
TDP 2, TT Plei Kần Chả 30/3/2022 NH-CHA1 Kali Sorbat

Đạt

10 HKD. Đỗ Duy Đạt - TDP 2, TT
Plei Kần Chả 30/3/2022 NH-CHA2 Hàn the Đạt

11 Đại lý Quang Việt- 960 Hùng
Vương, TT Plei Kần

Gạo Táo
nguyên thơm 30/3/2022 NH-G1 Permethrin Đạt

XIII TP Kon Tum Đạt

1 Đại lý gạo Hiến Nga – 265
Trần Phú

Gạo Tám đài
14/3/2022

KT-G1 Permethrin; Đạt

Gạo RVT KT-G2 Paraquat Đạt

2 Cửa hàng thực phẩm an toàn –
121 Nguyễn Đình Chiểu

Rau mồng tơi

14/3/2022

KT-R1
Dư lượng thuốc BVTV gốc
thuốc BVTV gốc chlor hữu

cơ và cúc tổng hợp
Đạt

Thịt lợn (thịt
ba chỉ) KT-TL1

 Nhóm Beta - Agonist
(Clenbuterol, Salbutamol,

Ractopamine) Đạt
Thịt lợn (thịt

mông) KT-TL2 Tetracyline Đạt

3 HKD. Thái Thị Vân – đường
Hoàng Văn Thụ Cam sành 14/3/2022 KT-TC1 Fenbuconazole Đạt

4 HKD. Trần Thị Phương - 28
Đoàn Thị Điểm Chả 21/3/2022

KT-CH2 Sodium Benzoat;
Đạt
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5

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại dịch vụ Tây
Nguyên Xanh - 72 Nguyễn
Đình Chiểu

Cà phê bột (
Green
Highland
Coffee) 21/3/2022

KT-CPB1 Cafein Đạt

6 Trịnh Thị Phượng - Tổ 9, P.
Duy Tân Khổ qua

21/3/2022

KT-R2
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Dưa leo
KT-R3

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

7 HKD. Nguyễn Thị Xuân - Tổ
9, P. Duy Tân Chả KT-CH1 Hàn the Đạt

8 HKD. Nguyễn Thị Thảo - Tổ 9,
P. Duy Tân Cá rô phi KT-C1 Chloramphenicol Đạt

9 HKD. Đồng Thị Phượng - 11
Lê Đình Chinh, Tp Kon Tum Thịt gà

KT-TG1 Chloramphenicol
Đạt

10
HKD. Nguyễn Thị Thu Nương
- Đường quy hoạch số 1, số nhà
04 Thạch Lam,P. Quyết Thắng

Bí xanh

31/3/2022

KT-R4
Dư lượng thuốc BVTV

nhóm lân hữu cơ và
Carbamate Đạt

Cà Tím
KT-R5

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Bí đỏ
KT-R6

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt
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Bầu
KT-R7

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Cà chua
KT-R8

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Dưa leo
KT-R9

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Cà pháo
KT-R10

Dư lượng thuốc BVTV
nhóm lân hữu cơ và

Carbamate Đạt

Tổng cộng 54 Cơ sở

10
HKD. Nguyễn Thị Thu Nương
- Đường quy hoạch số 1, số nhà
04 Thạch Lam,P. Quyết Thắng

31/3/2022
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